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“Phật giáo Dấn thân” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh không chỉ dựa trên lý
thuyết hay nghiên cứu Phật học, mà còn dựa trên những cuộc gặp gỡ trực tiếp
với những nỗi khổ niềm đau - cá nhân, xã hội và toàn cầu.

Bài viết trước, tôi đã khám phá nền tảng “Phật giáo Dấn thân” (Engaged
Buddhism) của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bài viết này, tiếp tục theo dõi cách
thức mà quá trình thực tập chính niệm, lao động và sử dụng các bài Thi kệ thực
tập chính niệm của Ngài trong chốn thiền môn, nơi thanh tịnh, thuần khiết, nơi
lan tỏa những giá trị nhân văn của đạo Phật, đó là tứ đức từ - bi - hỷ - xả, cứu độ
chúng sinh, thời kỳ đầu đã đặt nền tảng cho nền tâm linh gắn kết sâu sắc với
hành động xã hội.

Bài viết cũng xem xét những nỗ lực của Ngài trong việc canh tân Phật giáo Việt
Nam và phản ánh của Ngài trước những nỗi khổ niềm đau to lớn Chiến tranh
Việt Nam hay Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai là cuộc xung đột diễn ra tại
Việt Nam, Lào và Campuchia từ ngày 01/11/1955 đến ngày 30/04/1975. Những
trải nghiệm này định hình nên con đường tâm linh táo bạo, dấn thân vào xã hội,
thách thức những kỳ vọng truyền thống về đời sống tu hành, được phát triển
trực tiếp từ nỗi đau khổ mà Ngài chứng kiến ​​và chịu đựng.

Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ xem xét cách những trải nghiệm của
Thiền sư Thích Nhất Hạnh tiếp tục định hình tầm nhìn về nền Phật giáo tích cực
tham gia vào thực tế của thế giới.

Chúng ta bắt đầu bằng cách xem xét những trở ngại mà Ngài phải đối mặt từ
các nhóm phật tử bảo thủ.

Những trở ngại trong quá trình canh tân Phật giáo
tại Việt Nam
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Cách tiếp cận Phật giáo hướng về mặt xã hội của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã
thách thức nhiều nhà lãnh đạo Phật giáo theo truyền thống, những người tin
rằng các nhà sư nên tránh tham gia vào các hoạt động xã hội và chính trị. Kết
quả, Ngài đã phải đối mặt với nhiều trở ngại khiến cho những nỗ lực canh tân
Phật giáo Việt Nam trở nên đặc biệt khó khăn.

Một thất bại như vậy đã xảy ra vào năm 1956, khi danh hiệu của Ngài bị xóa
khỏi hồ sơ tại Chùa Ấn Quang, là nơi đặt trụ sở của Phật học đường Nam Việt,
Giáo hội Tăng già Nam Việt (1959-1963), cơ sở chính của Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Thống nhất và văn phòng Viện Hóa Đạo và Viện Tăng Thống (1976-
1980), nơi Ngài đã sống và giảng dạy trong sáu năm. Hành động này thực sự đã
trục xuất Ngài khỏi cộng đồng tăng già. (Chapman 2007). Nhìn lại những hành
động như thế này chống lại mình, Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhận xét: “Nó vẫn
còn quá cấp tiến đối với phần lớn các vị trưởng lão trong cộng đồng Phật giáo.
Họ bác bỏ nhiều ý tưởng của chúng tôi và bắt đầu im lặng tiếng nói của chúng
tôi.” (Kyte n.d.) Điều này làm nổi bật sự phản kháng ngày càng tăng đối với các
ý tưởng của Ngài trong số các trưởng lão bảo thủ.

Một thất bại đáng quan tâm khác xảy ra vào năm 1958, khi tạp chí Phật giáo
Việt Nam số ra hàng tháng, do Tổng hội Phật giáo Việt Nam xuất bản, đặt tại
chùa Ấn Quang. Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Quang (1888-1956) chủ nhiệm,
Thiền sư Thích Nhất Hạnh chủ bút. Báo tồn tại 4 năm 1956-1959, ra được 28 số,
đánh số liên tục từ 1 đến 28, có 4 số đôi 5&6, 9&10, 17&18, 20&21, 25&26. Khổ
báo 16×24 cm, mỗi số trung bình 50 trang, số đôi 100 trang, bị đình chỉ sau khi
Thiền sư Thích Nhất Hạnh xuất bản các bài viết quảng bá cho một tầm nhìn
nhân văn và thống nhất cho truyền thống. Sau đó, Ngài đã suy ngẫm về trải
nghiệm này, nói rằng, “Các nhà lãnh đạo Phật giáo không chấp thuận các bài
viết của tôi.” (Thích Nhất Hạnh 2000, Làng Mai không ghi ngày-b). Những lời
của Ngài cho thấy một cảm giác thất vọng sâu sắc, vì những nỗ lực của Ngài
nhằm chuyển đổi tiến trình của Phật giáo Việt Nam đã liên tục bị những người
có thẩm quyền ngăn cản.
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Từ những nhận xét của nhà hoạt động Phật giáo và nhà văn Việt Nam, Cư sĩ Văn
Minh Phạm, người đã làm việc chặt chẽ với Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong thời
gian đó, chúng ta có thêm hiểu biết sâu sắc về sự căng thẳng mà Ngài phải đối
mặt:  “Thiền sư Thích Nhất Hạnh luôn là người đi theo con đường độc lập của
mình với tinh thần tự do phóng khoáng cởi mở, không bảo thủ rập khuôn. Ngài
là người không bảo thủ và là một nhân vật đơn độc giữa những người cùng thời
với mình. . . . . Về tầm nhìn về một nền Phật giáo hiện đại và dấn thân, Thiền sư
Thích Nhất Hạnh đã đi trước nhiều năm ánh sáng so với các thành viên khác
của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam thời đó, và chẳng có gì ngạc nhiên khi nhiều
nhà sư không thoải mái với sức hút của Ngài. Đôi khi Ngài phàn nàn về những
người lớn tuổi có tư duy bảo thủ trong các chốn Thiền môn Phật giáo Việt Nam.”
(Phạm 2001)

Mặc dù cam kết sâu sắc trong việc áp dụng các lý tưởng Phật giáo vào cuộc
sống của người dân, Thiền sư Thích Thích Nhất Hạnh đã đạt đến điểm tuyệt
vọng sâu sắc khi đối mặt với những thất bại dai dẳng: “Chúng tôi cảm thấy lạc
lõng. Cơ hội để chúng tôi tác động đến hướng đi của Phật giáo đã vuột mất. Hệ
thống phân cấp quá bảo thủ. Chúng tôi - những người trẻ không có vị trí hay
trung tâm của riêng mình - có cơ hội nào để hiện thực hóa ước mơ của mình?
Tôi đã trở nên ốm yếu đến mức gần như chết... Cảm giác như đã đến hồi kết.”
(Thích Nhất Hạnh 2000)

Khoảnh khắc tuyệt vọng này cho thấy Thiền sư Thích Nhất Hạnh và những
người đồng hành của Ngài đã phải đối mặt với nhiều nguy cơ đến thế nào. Làm
trầm trọng thêm những thách thức này là Chiến tranh Việt Nam (1955-1975).
Cuộc chiến không những gây ra biến động chính trị và xã, mà còn phức tạp
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thêm những nỗ lực cải cách và hiện đại hóa Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh những khó khăn phải đối mặt, những thách thức của thập niên 1950
đã làm sâu sắc thêm quá trình thực hành cá nhân của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
và mang lại cho Ngài sức mạnh tinh thần để tiến về phía trước. (Làng Mai không
ghi ngày-b). Những trở ngại này đã giúp định hình nên những lời giảng dạy và
thực hành tận tụy của Ngài, xuất phát từ nỗi đau thực sự Ngài đã trải qua. Điều
này đã mang lại cho thông điệp của Ngài chiều sâu và độ tin cậy độc đáo. 

Ảnh hưởng của những trải nghiệm ở hải ngoại

Những thách thức sâu sắc mang tính cá nhân này ở trong nước đã sớm được bổ
sung bởi những góc nhìn mới ở nước ngoài. Vào đầu những năm 1960, Thiền sư
Thích Nhất Hạnh đã đến Hoa Kỳ để học tôn giáo so sánh tại Đại học Princeton.
Sau khi hoàn thành việc học, Ngài tiếp tục giảng dạy Phật học tại Đại học
Columbia. (Kyte n.d., Plum Village n.d.-a, Thích Nhất Hạnh 2017).

Vào tháng 10 năm 1962, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã tham dự buổi tuyên
dương Diệu pháp Như Lai tại một ngôi chùa Tịnh Độ của Nhật Bản ở New York,
Hoa Kỳ. Những suy ngẫm của Ngài về trải nghiệm dưới đây cho thấy những loại
giáo lý Phật giáo mà Ngài cảm thấy sẽ phù hợp hơn với khán giả phương Tây:
“Tôi phải thừa nhận rằng bài giảng này không truyền cảm hứng cho lắm. Những
bài giảng như thế khó có thể hiệu quả trong việc gieo mầm Phật pháp ở Mỹ.
Tịnh Độ tông là tông phái nhấn mạnh tinh thần tha lực, tức nương tựa vào hạnh
nguyện độ sinh của Đức Phật A Di Đà để được vãng sinh về quốc độ của Ngài.
Cách tiếp cận này quen thuộc với người châu Âu và người Mỹ, những người có
rất nhiều Chủng viện Thần học và các Linh mục, và Mục sư hùng biện để truyền
bá đức tin cứu rỗi, giải cứu khỏi sự câu thúc của tội lỗi và sự đoán phạt để có
thể nhận lãnh sự sống đời đời của Thiên Chúa. Những nỗ lực của phái Tịnh Độ
để trông giống như các nhà thờ phương Tây đối với tôi có vẻ phản ánh sự giới
hạn hiểu biết của họ về nhu cầu thực sự của người Mỹ. Người Mỹ coi trọng sự
độc lập. Con cái của họ được khuyến khích tự lập và tự lực cánh sinh.

Một cách tiếp cận của Phật giáo nhấn mạnh vào nỗ lực bản thân và sự tự giác
ngộ, như Thiền tông, để xây dựng, phát triển và đánh thức cá nhân, có vẻ phù
hợp hơn với tinh thần của người Mỹ. Kitô giáo và Phật giáo Tịnh độ có vẻ như
cho rằng con người quá yếu đuối để đạt được sự cứu rỗi mà không có sự can
thiệp của thần thánh. . . . Những người sống trong một xã hội điên cuồng, kiệt
sức vì những kế hoạch và suy nghĩ vô tận, khao khát sự thanh thản và tự mãn
mà một con đường như Thiền tông mang lại.” (Thích Nhất Hạnh 2000)
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Điều này cho thấy, nhận thức sâu sắc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về những
khác biệt văn hóa và tôn giáo. Ngài tin rằng người dân phương Tây rất cần mô
thức Phật giáo tập trung vào nỗ lực cá nhân, củng cố niềm tin, tự chủ và tự giác
ngộ. Ngài thấy Thiền tông, với trọng tâm là sự phát triển nội tâm, phù hợp hơn
với tinh thần của người Mỹ. Sự hiểu biết này đã đóng vai trò quan trọng trong c
định hình cách tiếp cận của Ngài đối với Phật giáo dấn thân khi phát triển ở
Pháp.

Trong khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh đang suy ngẫm về cách Phật giáo có thể
thích nghi ở phương Tây, tình hình ở Việt Nam đang nhanh chóng xấu đi. Căng
thẳng chính trị và tôn giáo gia tăng sớm đưa Ngài trở về quê hương, nơi một sự
kiện vô cùng quan trọng sẽ định hình quan điểm của Ngài về vai trò của Phật
giáo trong xã hội…

Quan điểm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về tự
thiêu

Quay trở lại Sài Gòn, vào ngày 11 tháng 06 năm 1963 (20/04/Quý Mão), Trưởng
lão Hoà thượng Thích Quảng Đức đã vị Pháp thiêu thân để phản đối chính sách
ngày càng phân biệt đối xử với Phật giáo do Ngô Đình Diệm, khi đó là Tổng
thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa, đã tiến hành có hệ thống và toàn diện
hàng loạt chính sách kỳ thị Phật giáo. Khi các cuộc biểu tình tiếp tục gia tăng,
tình hình leo thang. Để đáp lại chính quyền đàn áp của Chính quyền Ngô Đình
Diệm, một cuộc đảo chính do Hoa Kỳ hậu thuẫn đã được các tướng lĩnh cấp cao
ở Nam Việt Nam tiến hành, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm vào
tháng 11 năm 1963. (King 1996)

Theo yêu cầu của Thiền sư Thích Trí Quang, một nhà lãnh đạo Phật giáo nổi
tiếng vào thời điểm đó, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về Việt Nam vào tháng
12 năm 1963 để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị. (Chapman 2007,
Hunt-Perry & Fine 2000, King 1996). Sau thời gian đó, Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất (viết tắt là GHPGVNTN), thành lập vào ngày 04 tháng 01 năm
1964 (20-11-năm Quý Mão), là một trong những tổ chức Phật giáo tại Việt Nam,
với mục đích Tổ chức đặt sự tồn tại của mình trong sự tồn tại của nhân loại và
dân tộc. Quan niệm thống nhất Phật giáo Việt Nam để thực hiện theo chủ
trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của hai tông phái cũng
như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp có chỉ
đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam,
dung hợp cả truyền thống Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa hòa nhập vào
lòng dân tộc Việt một cách hài hoà, sống động. (Jorgensen 2000, King 1996)
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Các vụ vị pháp thiêu thân của các nhà sư, nữ tu và cư sĩ vẫn tiếp diễn trong
những năm chiến tranh. Mặc dù những hành động như vậy có vẻ cực đoan,
nhưng trong một lá thư Thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi cho Mục sư Martin Luther
King Jr., đã nhấn mạnh rằng đó không phải là tự tử hay phản đối. Thay vào đó,
chúng được thực hiện với mục đích đánh thức thế giới. (Thích Nhất Hạnh 1967)
Ngài nói: “Không nên coi đó là hành động bạo lực. Đây là biểu hiện của sự bất
lực của cá nhân trong việc chịu đựng những nỗi khổ niềm đau của người dân và
là nỗ lực mạnh mẽ của cá nhân đó để chạm đến tâm hồn của người khác. Bằng
cách thể hiện theo cách này nỗi đau của chiến tranh, người tự thiêu hy vọng
rằng những người ủng hộ hoặc duy trì chiến tranh cũng sẽ không thể chịu đựng
được nỗi đau của chiến tranh và chấm dứt các hành động cho phép nó tiếp
diễn.” (King 1996)

Trong khi những hành động tự thiêu này xuất phát từ lòng từ bi sâu sắc, Thiền
sư Thích Nhất Hạnh đã nói rõ rằng chúng không thể được đánh giá đơn giản
bằng tốt hay xấu. Ngài giải thích: “Chúng tôi không có ý nói rằng tự thiêu là tốt
hay xấu. Nó không tốt cũng không xấu. Khi các bạn nói điều gì đó là tốt, bạn nói
rằng bạn nên làm điều đó. Nhưng không ai có thể thúc giục người khác làm điều
đó. Vì thế, một cuộc thảo luận như thế không được theo đuổi để quyết định liệu
tự thiêu có phải là một chiến thuật tốt trong cuộc đấu tranh bất bạo động hay
không. Nó tách biệt khỏi tất cả những điều đó. Nó được thực hiện để đánh thức
chúng ta.” (King 1996)

Quan điểm này phù hợp với những gì chúng ta đã thảo luận trong bài viết trước
của tôi, “Chính niệm Phật giáo so với chính niệm thế tục, Phần 2”, trong
đó chúng ta đã xem xét cách hành vi đạo đức Phật giáo không được xác định
bởi các quy tắc cố định của xã hội về đúng và sai. Thay vào đó, phát sinh từ sự
phân biệt chính niệm về cách giúp đỡ trong một tình huống nhất định. Do đó,
một hành động như thế này không thể được đánh giá đơn giản là đạo đức hay
vô đạo đức, tốt hay xấu.

Vượt ra ngoài những phạm trù như thế, đây là một hành động vô ngã xuất hiện
một cách chân thực để đáp lại một hoàn cảnh cụ thể. Thiền sư Thích Nhất Hạnh
mời chúng ta vượt qua lối tư duy nhị phân và nhìn nhận hành động này như
chính nó: một lời kêu gọi thức tỉnh, dựa trên từ bi tâm và ý định làm dịu mát đi
những nỗi khổ niềm đau.

Kết luận

“Phật giáo Dấn thân” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được hình thành từ những
đấu tranh cá nhân của Ngài để canh tân Phật giáo Việt Nam và bối cảnh đầy
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biến động của Việt Nam thời chiến. Bất chấp sự phản kháng mạnh mẽ từ các
nhà lãnh đạo Phật giáo bảo thủ và bạo lực leo thang của chiến tranh, tầm nhìn
của Ngài về Phật giáo như một lực lượng tích cực cho sự thay đổi xã hội vẫn tồn
tại. Những thách thức này không làm giảm quyết tâm của Ngài; thay vào đó,
chúng làm sâu sắc thêm việc thực hành cá nhân của Ngài và củng cố tầm nhìn
của Ngài.

Những trải nghiệm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở Hoa Kỳ đã mở rộng góc nhìn
của Ngài về cách triết lý đạo Phật có thể cộng hưởng với khán giả phương Tây.
Trong những suy ngẫm của mình về tự thiêu và hành động bất bạo động, Ngài
nhấn mạnh từ bi tâm và sự thức tỉnh hơn là phán đoán đạo đức.

“Phật giáo Dấn thân” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh không chỉ dựa trên lý
thuyết hay nghiên cứu Phật học, mà còn dựa trên những cuộc gặp gỡ trực tiếp
với những nỗi khổ niềm đau - cá nhân, xã hội và toàn cầu. Đây là lý do tại sao
cách tiếp cận của Ngài lại có cảm giác thực tế và dễ liên hệ sâu sắc như thế.

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá cách “Phật giáo Dấn thân” của
Thiền sư Thích Nhất Hạnh tiếp tục phát triển trong chiến tranh.
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